
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

ĐỒNG NAI 
KHOA: …………….………………. 
Nghề: …………..……..……………. 
Lớp: …………; Nhóm: …………….. 
Họ và tên:…………………………… 
Mã số đề: …………………….…….. 

PHIẾU CHẤM KỸ NĂNG 
(Áp dụng môn học/mô-đun có đánh giá kỹ năng  

thực hành của người học) 
Kiểm tra định kỳ •; kiểm tra hết môn •; thi hết môn •. 

 
Môn học/mô-đun: ……………………………………… 
Mã môn học/mô-đun: ………..…….., số tín chỉ: ……..; 
Tổng số giờ: ……., lý thuyết: ……, thực hành: ………; 

*NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

T
T Nôi dung, phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá Thang 

điểm 
Điểm 

giám khảo 
I Phần lý thuyết của HSSV: (HSSV có thể ghi ở phần này) ……... ……….. 
 Câu 01: (đã được thống nhất ở phần đáp án)   
 -​Đọc, trình bày, mô tả bản vẽ sơ đồ …;   
 -​Trình bày cấu tạo, nguyên lý, thông số kỹ thuật …; yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình công nghệ, các bước thực hiện, thao tác vận hành, 
bảo dưỡng …; 

  

 -​…;   
 Câu 02: tương tự câu 01   
 Câu 03: tương tự câu 01   
 …   
I Phần kỹ năng: (sản phẩm của HSSV) ……... ………….. 
 Câu 01: (đã được thống nhất ở phần đáp án)   
 *Về kỹ năng (nếu có): …   
 -​Vận dụng được thuộc tính, tính chất của sự vật, hiện tượng;   
 -​Suy luận, so sánh, đối chiếu, nhận dạng, tính toán…;   
 -​Tổng hợp, thống kê, phân loại, đánh giá các hoạt động, công thức, 

biểu thức … ; 
  

 -​Xác định, hướng dẫn thay thế, bảo trì, sửa chữa, vận hành, điều 
chỉnh, sửa lỗi, lắp ráp, cài đặt … ; 

  

 -​…   
 Câu 02: tương tự câu 01 ……... ………….. 
 Câu 03: tương tự câu 01 ……... ………….. 
 …   
III *Về mức độ tự chủ - Trách nhiệm (nếu có): ……... ………….. 

Tổng số điểm ……... ………….. 
 

  Đồng Nai, ngày ………../20       . 
GIÁM KHẢO 1 

(Ký tên và ghi rõ họ,tên) 
 GIÁM KHẢO 2 

(Ký tên và ghi rõ họ,tên) 
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HƯỚNG DẪN: 

1.​Nội dung đánh giá: 
-​Phần lý thuyết của HSSV: (đã thống nhất phương pháp đánh giá ở đề thi và đáp án) 
+​ Giàng phần cho HSSV ghi nội dung kiến thức của yêu cầu đề thi (hình thức viết, 

trắc nghiệm, tự luận  hoặc vấn đáp); 
+​ Nếu môn học/mô-đun chỉ đánh giá kỹ năng thực hành, thì bỏ nội dung này); 
+​ Giáo viên chấm cột Điểm giám khảo…; 

-​Phần kỹ năng: (giáo viên chấm theo phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá và thang 
điểm của đề thi và đáp án) 

+​ Ghi nội dung kỹ năng thực hành; 
+​ Sản phẩn, bán sản phẩm; yêu cầu kỹ thuật – công nghệ, thông số kỹ thuật …; 
+​ Giáo viên chấm cột Điểm giám khảo…; 
+​ …. 

-​Về mức độ tự chủ - trách nhiệm: (giáo viên chấm theo thang điểm của đáp án) 
+​ Ghi nội dung; 
+​ Giáo viên chấm cột Điểm giám khảo…; 
+​ …. 
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